
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Số:          /KH-UBND 
 

     Sa Đéc, ngày      tháng      năm 2023 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2023 

  

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-SLĐTBXH ngày 20/02/2023 của Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp về phòng, chống tai nạn, thương tích 

trẻ em tỉnh Đồng Tháp năm 2023 và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 

29/10/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc về kế hoạch Phòng, chống tai 

nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 – 2030. Ủy ban nhân dân Thành phố xây 

dựng kế hoạch thực hiện Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em năm 2023 với 

các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Kiểm soát, giảm thiểu tai nạn, thương tích trẻ em trên tất cả loại hình tai 

nạn, thương tích, nhất là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông nhằm bảo đảm 

tính mạng và sức khỏe của trẻ em, hạnh phúc của gia đình và xã hội.  

2. Mục tiêu cụ thể về phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em  

- Phấn đấu giảm 8,5% trẻ em tử vong do đuối nước so với năm trước. 

- Phấn đấu có 87,8% hộ gia đình có trẻ em tại 04 phường điểm đăng ký 

thực hiện tiêu chí Ngôi nhà an toàn, trong đó có 85% hộ gia đình đạt tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn cho trẻ em. 

- Phấn đấu có 50% hộ gia đình có trẻ em đăng ký thực hiện các tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn đối với các xã, phường không thực hiện mô hình Ngôi nhà an 

toàn điểm của tỉnh triển khai.. 

- Phấn đấu giảm 5% số trẻ em bị tử vong và bị thương do tai nạn giao thông 

đường bộ so với năm trước. 

-  Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc 

trẻ kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích. 

3. Đối tượng: Trẻ em và gia đình có trẻ em. 

4. Phạm vi: Kế hoạch được triển khai trên địa bàn Thành phố.  

 II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình về phòng, chống 

đuối nước trẻ em thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài 

Truyền thanh Thành phố, tuyên truyền trên loa phát thanh ở xã, phường, cụm 

tuyến dân cư, khóm, ấp; phát tờ rơi đến tận đối tượng, gia đình có trẻ em.  
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- Tập trung truyền thông tư vấn trực tiếp tại các xã, phường có nhiều nguy 

cơ tử vong do đuối nước bằng nhiều hình thức1.  

- Tiếp tục triển khai và duy trì “Ngôi nhà an toàn” phòng, tránh tai nạn, 

thương tích trẻ em2.  

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc 

trẻ kiến thức, kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích. 

2. Xây dựng mô hình “Ngôi nhà an toàn” phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước trẻ em 

a) Địa bàn thực hiện 

- Triển khai thực hiên Mô hình Ngôi nhà an toàn và phòng, chống tai nạn, 

thương tích, đuối nước trẻ em ở 04 phường điểm là phường 2, phường 4, 

phường An Hòa và phường Tân Quy Đông. 

- Phòng Lao động - TB&XH Thành phố dự trù kinh phí để triển khai đến 

các địa phương thực hiện tiêu chí ngôi nhà an toàn (NNAT) phòng, chống đuối 

nước trẻ em vào đầu năm và cuối năm phải có xét đánh giá và công nhận hộ đạt 

Ngôi nhà an toàn.  

b) Mục tiêu: Có 87,8% hộ gia đình có trẻ em tại 04 phường điểm đăng ký 

thực hiện tiêu chí Ngôi nhà an toàn, trong đó có 85% hộ gia đình đạt tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn cho trẻ em. 

c) Quy trình thực hiện 

Bước 1. Tổ chức hướng dẫn chuyên môn, quy trình thực hiện và cách 

chấm điểm các tiêu chí NNAT và một số biện pháp phòng, chống đuối nước 

trẻ em cho nhân viên y tế khóm: Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Phường chỉ đạo 

Công chức LĐ-TB&XH triển khai hướng dẫn 33 tiêu chí NNAT, phòng chống 

đuối nước trẻ em cho nhân viên y tế khóm. Đối với các hộ đăng ký thực hiện 

tiêu chí NNAT, nhân viên y tế khóm có nhiệm vụ đến từng nhà phổ biến cho gia 

đình và dán bảng tiêu chí ở nơi dễ nhìn trong nhà. Chú ý đối với các gia đình có 

trẻ em dưới 6 tuổi nhân viên y tế khóm vận động gia đình trước hết phải cải tạo 

ngay các yếu tố nguy cơ trong ngôi nhà có thể gây đuối nước trẻ em, đăng ký và 

cam kết thực hiện các biện phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em (từ 

tháng 3-5/2023). 

Bước 2. Tổ chức các hoạt động 

 
1 Thông qua các buổi sinh hoạt dưới cờ trong trường học, các kỳ họp phụ huynh học sinh chuẩn bị vào năm học mới và trong 

sinh hoạt Câu lạc bộ trẻ em, tổ chức hội thi tìm hiểu về cách phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em, hướng dẫn gia đình 

thực hiện tốt tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em... 
2 Ngôi nhà an toàn phải đảm bảo trong năm không có trẻ em bị tai nạn, thương tích tại nhà và phải đạt 23/33 tiêu chí quy định 

tại Điều 1 Quyết định số 548/QĐ-LĐTBXH ngày 06 tháng 5 năm 2011 về việc ban hành tiêu chí Ngôi nhà an toàn phòng, 

chống tai nạn, thương tích trẻ em của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trong đó có 15 tiêu chí bắt buộc phải đạt bao 

gồm: Tiêu chí d, e, h thuộc mục 2.1 Khoản 2 Điều 1 về đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà; Tiêu chí a, g thuộc mục 2.2 

Khoản 2 Điều 1 về đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà; Tiêu chí a, b, c, d thuộc mục 2.3 Khoản 2 Điều 1 về đảm bảo 

an toàn về điện; Tiêu chí a, b thuộc mục 2.4 Khoản 2 Điều 1 về đảm bảo an toàn cầu thang và lan can; Tiêu chí a, d, e thuộc 

mục 2.5 Khoản 2 Điều 1 về đảm bảo an toàn các đồ dùng gia đình; Tiêu chí a thuộc mục 2.6 Khoản 2 Điều 1 về một số quy 

định an toàn khác. 
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Phòng Lao động - TB&XH phối hợp 04 phường điểm triển khai các hoạt động 

về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em (từ tháng 3- 5/2023). 

Bước 3. Tổ chức kiểm định tiêu chí Ngôi nhà an toàn tại các hộ gia đình 

Phân công nhân viên y tế khóm chấm điểm các tiêu chí Ngôi nhà an toàn ở 

từng hộ gia đình đã đăng ký thực hiện đầu năm (cuối tháng 10/2023).  

Bước 4. Ra quyết định công nhận 

Công chức LĐ-TB&XH (hoặc cộng tác viên công tác xã hội) tập hợp danh 

sách các hộ gia đình thực hiện tốt các tiêu chí NNAT từ nhân viên y tế khóm, 

lồng ghép xét chọn các hộ đạt tiêu chí NNAT trong các buổi họp xét gia đình 

văn hóa sau đó trình Uỷ ban nhân dân Phường ra Quyết định công nhận và thông 

báo đến hộ gia đình thông qua các buổi họp tại khóm (tháng 11/2023). 

Bước 5. Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Ngôi nhà an toàn và phòng, 

chống tai nạn, thương tích đuối nước trẻ em năm 2023 về Phòng Lao động – 

TB&XH Thành phố tổng hợp và báo cáo về Sở Lao động -TB&XH Tỉnh (tháng 

11/2023). 

 * Lưu ý: Các địa phương còn lại tổ chức thực hiện theo các bước tương 

tự như các Phường điểm. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Ngân sách Tỉnh hỗ trợ các phường điểm thực hiện mô hình là phường 2, 

phường 4, phường An Hòa và phường Tân Quy Đông. 

- Các xã, phường còn lại (không thực hiện mô hình điểm) sử dụng kinh phí bố trí 

trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của địa phương theo phân cấp của 

Luật Ngân sách nhà nước và kinh phí huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước theo quy định của pháp luật.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - TB&XH Thành phố 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện Kế hoạch này. Nhân bản, in ấn tài liệu tuyên truyền phòng, chống đuối 

nước trẻ em và 33 tiêu chí NNAT phòng, chống đuối nước trẻ em cho các 

phường điểm. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tăng cường các hoạt 

động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em; tuyên 

truyền kỹ năng phòng, chống TNTTTE, đặc biệt là phòng, chống đuối nước, an 

toàn giao thông trong các buổi sinh hoạt đầu tuần ở các trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở.  

- Tổ chức các lớp tập huấn, truyền thông nâng cao năng lực cho cán bộ, 

người dân, trẻ em tại Thành phố. 



4 

 

 

- Tổ chức giám sát, kiểm tra việc triển khai Kế hoạch, triển khai các tiêu chí 

Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích đuối nước trẻ em và thu thập 

thông tin, báo cáo từ xã, phường; phân công cán bộ cập nhật, tổng hợp thông tin, 

theo dõi các trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước báo cáo Sở Lao động – 

TB&XH Tỉnh theo quy định. 

- Cập nhật và báo cáo đúng định kỳ về Sở Lao động - TB&XH (ngày 15/5 

báo cáo 6 tháng đầu năm; ngày 11/11 báo cáo năm). Tổng hợp và thông tin 

nhanh, đầy đủ về Tỉnh những trường hợp trẻ em chết đuối. 

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa và Thông tin; Phòng Y 

tế; Trung tâm Y tế; Công an Thành phố: Tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nội 

dung, nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 199/KH-UBND và báo cáo đánh giá kết 

quả thực hiện (Theo Phụ lục đính kèm). 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố 

Tham mưu UBND Thành phố bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế 

hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm của các cơ quan, ban, ngành và xã, 

phường theo quy định.  

        4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

Thành phố:  

- Tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các gia đình có 

trẻ em thực hiện tốt việc phòng ngừa trẻ em không bị tai nạn, thương tích đặc 

biệt là đuối nước trẻ em trong năm. 

- Lồng ghép triển khai các hoạt động có liên quan nhằm phòng, chống tai 

nạn thương tích, đuối nước trẻ em và chỉ đạo ngành dọc cấp xã thực hiện; báo 

cáo cuối năm kết quả hoạt động về công tác phòng, chống tai nạn thương tích, 

đuối nước trẻ em gửi về Phòng Lao động - TB&XH Thành phố trước ngày 

10/5/2023 báo cáo 6 tháng đầu năm; trước ngày 10/11/2023 báo cáo năm) để 

tổng hợp báo cáo Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đồng Tháp. 

5. Ủy ban nhân dân xã, phường 

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: 

- Chỉ đạo Trạm truyền thanh phát các nội dung và đưa tin phản ánh các hoạt 

động, kiến thức kỹ năng phòng, chống tai nạn, thương tích đuối nước trẻ em. 

- Chỉ đạo các bộ phận Y tế, Văn hóa - Thông tin, Công an, phối hợp với Hội 

Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động 

truyền thông, tư vấn tại cộng đồng, gia đình có trẻ em thông qua tổ, nhóm cộng tác 

viên nòng cốt ở khóm, ấp về kiến thức phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, 

nhất là tử vong do đuối nước, lồng ghép trực tiếp qua cuộc họp tổ, hội, nhóm của 

các ngành, đoàn thể lưu ý những địa bàn có nguy cơ cao về đuối nước; vận động hộ 

gia đình đưa trẻ đến gửi ở các điểm giữ trẻ cộng đồng, trường Mầm non. 

- Phát động các hộ gia đình đăng ký thực hiện ngôi nhà an toàn theo chỉ tiêu 

Thành phố đề ra. 
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- Hỗ trợ kinh phí nhân bản bảng kiểm tra ngôi nhà an toàn và tổ chức truyền 

thông đối với các địa phương không thực hiện mô hình điểm. 

- Tăng cường hoạt động của Ban BVTE cấp xã về vấn đề phòng, chống tai 

nạn, thương tích ở trẻ em. 

- Kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm 

quyền xử lý việc không thực hiện các quy định đảm bảo an toàn tại các công 

trình xây dựng và các quy định an toàn khi tham gia vận tải đường thủy, đường 

bộ; các điểm vui chơi, các sân bãi, khu vực thường xuyên có trẻ em tập trung, có 

nhiều nguy cơ dễ dẫn đến tai nạn đuối nước. 

- Cập nhật và báo cáo nhanh danh sách các trường hợp trẻ em tử vong do 

đuối nước gửi về Phòng Lao động - TB&XH để tổng hợp báo về Tỉnh kịp thời 

(nếu có xảy ra báo cáo ngay trong thời gian 3 ngày kể từ ngày xảy ra vụ việc). 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em 

năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc./. 

Nơi nhận: 
- Sở LĐ-TB&XH (Phòng TE và BĐG); 

- TT.Thành ủy, TT.HĐND Thành phố; 

- CT và PCT.UBND Thành phố; 

- Như mục IV; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Võ Thị Bình 
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PHỤ LỤC 1 

Báo cáo số liệu thực hiện Phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ 

em năm…… 
 

STT Nội dung Số lượng Ghi chú 

1 Số trẻ em bị tai nạn thương tích/tổng số trẻ em  
Phòng Y tế 

2 
Số trẻ em tử vong/tổng số trẻ em bị tai nạn thương 

tích 
 

Phòng Y tế 

3 
Số trường học đạt tiêu chuẩn “Trường học an 

toàn”/Tổng số trường 
 

Phòng 

GD&ĐT 

4 
Số lượng cộng đồng đạt “Cộng đồng an toàn” /Tổng 

số cộng đồng 
 Phòng Y tế 

5 
Số trẻ em tử vong do tai nạn giao thông/tổng số em bị 

tai nạn giao thông 
 

Công An 

Thành phố 

6 
Số trẻ em lứa tuổi tiểu, trung học cơ sở biết kỹ năng 

an toàn giao thông 
 

Phòng 

GD&ĐT 

7 
Số trẻ em lứa tuổi tiểu, trung học cơ sở biết kỹ năng 

an toàn trong môi trường nước  
 

Phòng 

GD&ĐT 

8 Số trẻ em lứa tuổi tiểu, trung học cơ sở biết bơi  

 Phòng 

GD&ĐT, 

Phòng 

VH&TT 

9 
Số trẻ em sử dụng áo phao khi tham gia giao thông 

đường thủy 

 Công An 

Thành phố 

10 
Số xã, phường triển khai thí điểm Chương trình bơi an 

toàn cho trẻ em/tổng số xã 

 Phòng 

VH&TT 

11 

Số cán bộ cấp Thành phố, cấp xã được tập huấn về kỹ 

năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em/tổng số 

cán bộ 

 Các ngành 

12 

Số cán bộ cấp xã, cộng tác viên, tình nguyện viên làm 

công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được tập huấn về kỹ 

năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em/tổng số 

cán bộ 

 Phòng Y Tế 

13 

Số nhân viên y tế khóm, ấp, nhân viên y tế trường học 

biết các kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu ban đầu cho trẻ em 

bị tai nạn thương tích/tổng số nhân viên 

 

Phòng Y 

Tế, Phòng 

GD&ĐT 

14 
Số bể bơi có dạy bơi cho trẻ em/tổng số bể bơi 

 
Phòng 

VH&TT 

15 
Số trẻ em được dạy bơi/số lớp dạy bơi 

 
Phòng 

VH&TT 

 
 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

 Báo cáo tình hình tai nạn thương tích trẻ em năm …… 

(Phòng Y tế, Trung tâm Y tế) 

------------------ 

- Tổng số trẻ em bị tai nạn thương tích/tổng số trẻ em: ………………… 

- Tổng số trẻ em tử vong do tai nạn thương tích: …………………… 

 

 
Số 

TT 

Loại 

TNTT 
Số trẻ em mắc/ chết 

Nơi xảy ra tai nạn 

(Số trẻ em mắc/ chết) 

  Tổng số Nam Nữ < 6 tuổi 
6-<16 

tuổi 

Tại 

nhà 

Trường 

học 

Cộng 

đồng 

1 Ngã         

2 Bỏng/ cháy         

3 
Tai nạn giao 

thông 
        

4 
Ngộ độc các 

loại 
        

5 Cắt, đâm         

6 
Ngạt thở, hóc 

nghẹn 
        

7 Súc vật cắn         

8 
Chết đuối/đuối 

nước 
        

9 Bạo lực         

10 
Bom, mìn/vật 

nổ  
        

11 Điện giật         

12 
Các loại TNTT 

khác 
        

 Tổng cộng         
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